
Lớp 12A1 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A2 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH ABN T SI H 1 SH SI S ABN Đ
2 H L T TH Đ 2 V H A V CN
3 SI A S L CN 3 CD L A V T
4 T V A CD V 4 SI A T S T
5 T V A S 5 H TH T L
1 1
2 QP A TD 2 T V TD
3 V A TD 3 T V TD
4 V T 4 A QP
5 T 5 A

Lớp 12A3 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A4 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH SI TH SI L 1 SH V Đ A SI
2 A CN S ABN L 2 H V TH A S
3 A CD A V S 3 SI A T ABN V
4 T V T H Đ 4 T L T H L
5 T V T H 5 T CN S CD
1 1
2 V TD 2 V
3 V QP TD 3 QP V
4 T A 4 T A TD
5 T A 5 T A TD

Lớp 12A5 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A6 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH CD T V L 1 SH V SI SI CN
2 Đ ABN T V SI 2 T V ABN CD H
3 A L TH S T 3 Đ TH T V S
4 V H S A T 4 A L T H L
5 SI H CN A 5 A A S T
1 1
2 A T TD 2 V A
3 A T TD 3 V A
4 QP V 4 T TD
5 V 5 QP T TD

Lớp 12A7 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A8 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH A T CD H 1 SH L CN L S
2 T A T H CN 2 T H SI TH Đ
3 L T ABN TH Đ 3 V A S A H
4 SI V S S L 4 V T ABN A V
5 V V A SI 5 CD T SI T
1 1
2 A TD V 2 T V
3 A TD V 3 T V
4 T 4 TD QP A
5 QP T 5 TD A
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Lớp 12A9 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A10 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH H S L T 1 SH SI T H TH
2 SI L CD A T 2 H A T S T
3 V SI T H CN 3 SI L A A CD
4 V A Đ T V 4 Đ V CN ABN L
5 S A ABN TH 5 T V S V
1 1
2 A 2 V A T
3 V A 3 V A T
4 TD V T 4 TD
5 TD QP T 5 QP TD

Lớp 12A11 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A12 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH A SI A CN 1 SH TH CD S V
2 T A S SI S 2 T SI Đ H V
3 T ABN V L TH 3 T A A H L
4 V H T L Đ 4 SI A T CN S
5 V H CD T 5 V L T ABN
1 1
2 TD V T 2 A
3 TD V T 3 QP A
4 QP A 4 V T TD
5 A 5 V T TD

Lớp 12A13 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A14 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH H T CN S 1 SH T V A V
2 V TH T S V 2 H T V CN L
3 T SI SI CD V 3 H SI TH ABN S
4 T L A A ABN 4 T A CD L S
5 H L Đ A 5 Đ A T SI
1 1
2 V TD T 2 QP A
3 V TD T 3 A
4 QP A 4 V TD T
5 A 5 V TD T

Lớp 12A15 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A16 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH V T A ABN 1 SH A CD V L
2 V V T SI CD 2 V A SI V S
3 H A Đ T T 3 SI TH T L T
4 L A SI S TH 4 H S A T H
5 L S CN H 5 Đ ABN CN T
1 1
2 T 2 TD A QP
3 T QP 3 TD A
4 A TD V 4 V T
5 A TD V 5 V T
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Lớp 12A17 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A18 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH TH T A S 1 SH T Đ T CD
2 Đ H T A L 2 V T L T H
3 L A CD H SI 3 V TH S CN L
4 V SI CN T ABN 4 SI ABN A H S
5 V V S T 5 A SI A V
1 1
2 TD T A 2 TD V A
3 TD T A 3 TD V A
4 V QP 4 T
5 V 5 T QP

Lớp 12A19 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A20 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH A T H S 1 SH H A L Đ
2 V A T SI Đ 2 V H ABN L CD
3 V H SI A V 3 V SI T CN S
4 T L TH ABN CD 4 S T T A TH
5 T L S CN 5 SI T A V
1 1
2 T 2 T TD V
3 V T 3 T TD V
4 TD V A 4 A
5 TD QP A 5 A QP

Lớp 12A21 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A22 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH SI SI ABN L 1 SH ABN S H V
2 T TH S A S 2 L SI A H T
3 T A CN A CD 3 T A CN T S
4 V Đ T L H 4 V A SI T L
5 V H T V 5 V Đ TH CD
1 1
2 QP A 2 TD A
3 T A 3 T TD A
4 TD T V 4 T V
5 TD V 5 QP V

Lớp 12A23 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 12A24 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH V SI A T 1 SH A V A H
2 A V S A TH 2 Đ A V H S
3 H ABN Đ S H 3 V CN T L T
4 T SI CN V CD 4 L TH T CD T
5 T L T L 5 SI SI ABN S
1 1
2 QP T 2 TD V
3 T 3 TD V QP
4 A TD V 4 T A
5 A TD V 5 T A
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Lớp 12A25 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A1 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH ABN T T H 1 SH V T H T
2 L SI SI T H 2 L V T A V
3 A A S CD L 3 H CD S A H
4 A V Đ CN S 4 H CN Đ SI L
5 T V TH V 5 TH A TH ABN L
1 1
2 V A 2 A TD V
3 V A 3 A TD V
4 TD T QP 4 T
5 TD T 5 T QP

Lớp 11A2 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A3 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH L TH SI T 1 SH H A L H
2 TH V S A T 2 V SI TH H ABN
3 A V T A H 3 V V T S A
4 V ABN T L H 4 TH H T Đ A
5 CN H Đ H CD 5 T CD A CN L
1 1
2 V A 2 A V TD
3 QP A 3 L V TD
4 L V TD 4 T QP
5 T TD 5 T

Lớp 11A4 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A5 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH T A T H 1 SH L A L TH
2 SI V L L CD 2 S H Đ L T
3 TH L TH H V 3 CN V SI T H
4 T H S CN V 4 A CD TH ABN V
5 H A A Đ ABN 5 A A T T V
1 1
2 T 2 H TD
3 T QP 3 A H TD
4 V TD A 4 T V
5 V TD A 5 QP V

Lớp 11A6 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A7 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH TH T CN T 1 SH V Đ V A
2 T L T V TH 2 L V L T A
3 S L A SI ABN 3 T CN A T TH
4 V H A H CD 4 S CD A SI H
5 V A Đ H L 5 T H TH ABN H
1 1
2 QP 2 TD
3 T H 3 A TD L
4 A V TD 4 V QP H
5 A V TD 5 V T
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Lớp 11A8 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A9 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH A T T TH 1 SH V T H Đ
2 A A T T H 2 CD V T A H
3 TH V ABN H CN 3 L ABN SI A T
4 CD V Đ A L 4 H A V L T
5 S L SI A V 5 TH CN TH L S
1 1
2 H 2 TD
3 QP H 3 T TD
4 TD T V 4 A V QP
5 TD L V 5 A V H

Lớp 11A10 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A11 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH V SI TH V 1 SH CN ABN T L
2 CD V T CN V 2 V H TH T S
3 A L T T ABN 3 V H A SI V
4 T A H A S 4 CD L A TH T
5 H TH H A Đ 5 A SI Đ L T
1 1
2 A V H 2 A H
3 T L QP 3 A QP H
4 L TD 4 T TD V
5 TD 5 TD V

Lớp 11A12 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A13 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH A Đ CD ABN 1 SH H A V CN
2 V A T H CN 2 SI A ABN V H
3 V L T V S 3 H A TH TH T
4 T TH SI V H 4 H L T CD T
5 T SI A L TH 5 V L T S Đ
1 1
2 L A TD QP 2 QP V
3 V A TD H 3 A V L
4 T H 4 A TD SI
5 5 T TD

Lớp 11A14 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH A TH A S
2 T A SI CD L
3 A H Đ V TH
4 CN L T V T
5 T ABN T H V
1
2 TD V L
3 TD V A
4 QP H
5 H
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Lớp 11A15 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A16 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 H A TD 1 L V
2 H V TD 2 T QP
3 QP L 3 H TD A
4 T 4 H TD
5 5
1 S V T V H 1 V Đ A S CN
2 TH V T V ABN 2 V TH A T TH
3 A TH CD CN L 3 L CD ABN T SI
4 A H A T L 4 L A T V H
5 SH Đ A T SI 5 SH A T V H

Lớp 11A17 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A18 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TD L H 1 V TD T
2 TD V H 2 A TD L
3 QP A T 3 QP H
4 4 H
5 5
1 A H T L TH 1 T TH CD CN Đ
2 T H T L SI 2 T TH SI S H
3 T A A S ABN 3 A V L V T
4 Đ V A V CN 4 A V T V L
5 SH V CD V TH 5 SH H A A ABN

Lớp 11A19 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A20 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 V TD L 1 A QP H
2 H TD A 2 T H
3 H QP 3 V TD L
4 T 4 TD
5 5
1 V V Đ T T 1 T V SI T L
2 V V TH ABN T 2 T V Đ CD H
3 H L A CD A 3 S TH TH H CN
4 S L A A SI 4 A T A ABN V
5 SH TH T CN H 5 SH L A A V

Lớp 11A21 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A22 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 H L TD 1 V L QP
2 H A TD 2 A H
3 V QP 3 T H TD
4 T 4 TD
5 5
1 V Đ A ABN SI 1 TH TH T T V
2 V V A A S 2 H Đ T ABN V
3 T V CN A L 3 L S V T SI
4 T TH L T H 4 L CD V A A
5 SH CD TH T H 5 SH H CN A A
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Lớp 11A23 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 11A24 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 L TD T 1 L H
2 H TD V 2 T H QP
3 H A 3 V TD
4 QP 4 A TD
5 5
1 L V A A L 1 V H T TH T
2 S V A A H 2 V H T TH T
3 V TH TH T ABN 3 Đ ABN SI V L
4 CD Đ T CN T 4 S A CN V A
5 SH H T V SI 5 SH A L CD A

Lớp 11A25 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A1 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 H T 1 QP A TD
2 L A QP 2 T L TD
3 V TD 3 V T
4 H TD 4 H
5 5
1 TH V H T SI 1 CN V S CN TH
2 Đ V L T A 2 A V SI TH ABN
3 A CD T L A 3 T L T CD Đ
4 A H T ABN V 4 T H A V Đ
5 SH TH CN S V 5 SH H A V L

Lớp 10A2 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A3 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 H A 1 TD V QP
2 V QP T 2 TD L A
3 L TD T 3 H T
4 TD 4 T
5 5
1 A V T T L 1 H V TH V L
2 CN V T CN L 2 ABN V CD V L
3 H A Đ V S 3 Đ Đ T A CN
4 TH A Đ V ABN 4 T A SI S CN
5 SH H TH SI CD 5 SH TH A T H

Lớp 10A4 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A5 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 L H 1 TD T V
2 T V 2 TD T A
3 TD T A 3 QP L
4 TD QP 4 H
5 5
1 T V L S A 1 L S CD V H
2 T V L A CN 2 Đ V ABN V L
3 TH H T A H 3 T V T T TH
4 Đ ABN CD V TH 4 H CN TH A Đ
5 SH SI CN V Đ 5 SH SI CN A A
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Lớp 10A6 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A7 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 V QP 1 QP T TD
2 T L 2 A L TD
3 T TD H 3 H V
4 A TD 4 T
5 5
1 L A TH V ABN 1 L CN V T Đ
2 L A T V H 2 L S TH T TH
3 V TH T CN SI 3 V Đ ABN SI H
4 V S Đ CN CD 4 V A T A V
5 SH H Đ T A 5 SH A H CD CN

Lớp 10A8 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A9 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 A V 1 TD T V
2 T L 2 TD T A
3 T H TD 3 H L
4 QP TD 4 QP
5 5
1 Đ Đ A H CN 1 ABN CN V L TH
2 TH V T H L 2 S Đ V L T
3 TH V T CN A 3 Đ H CD T SI
4 ABN L V CD A 4 TH H A T CN
5 SH S V T SI 5 SH V A V A

Lớp 10A10 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A11 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 L V 1 TD L A
2 H QP 2 TD V QP
3 TD A T 3 H T
4 TD T 4 T
5 5
1 A A CN TH H 1 S V A V L
2 SI A L TH Đ 2 TH V A V L
3 S CN L T CD 3 T A T TH T
4 H V T T V 4 SI Đ Đ CN H
5 SH V Đ ABN V 5 SH ABN CD CN H

Lớp 10A12 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A13 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 L V 1 T L TD
2 T H 2 T QP TD
3 TD QP A 3 A H
4 TD A 4 V
5 5
1 H CD SI V ABN 1 T H A V T
2 H Đ A V A 2 L H A V T
3 T TH CN L CN 3 L Đ TH Đ A
4 T V T L TH 4 TH V SI CD CN
5 SH V T S Đ 5 SH V CN S ABN
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Lớp 10A14 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A15 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QP A 1 QP A T
2 H T 2 V L
3 V TD T 3 T TD
4 TD L 4 H TD
5 5
1 S H T V CN 1 H Đ L TH CN
2 CD H A V ABN 2 A Đ L TH CN
3 SI A A TH TH 3 A A SI S H
4 Đ V CN Đ T 4 CD V ABN V T
5 SH V L L T 5 SH V T V T

Lớp 10A16 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A17 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 A T 1 T T TD
2 V T 2 A V TD
3 QP TD H 3 L QP
4 TD L 4 H
5 5
1 CD CN A A L 1 SI A TH ABN Đ
2 H CN A T Đ 2 CD A TH Đ H
3 H SI L TH Đ 3 T V A S H
4 S V TH V T 4 T CN L V T
5 SH V ABN V T 5 SH CN L V V

Lớp 10A18 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A19 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 H L 1 L TD T
2 V T 2 A TD T
3 A T TD 3 H V
4 QP TD 4 QP
5 5
1 CN V SI L T 1 T ABN T V A
2 CN V V S T 2 T TH S V CN
3 CD Đ V T H 3 Đ CN A L TH
4 Đ A L ABN H 4 L V A SI H
5 SH A A TH TH 5 SH V CD Đ H

Lớp 10A20 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A21 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 V A 1 T L TD
2 QP L 2 V H TD
3 T TD H 3 QP A
4 T TD 4 T
5 5
1 Đ V V CN Đ 1 TH H T V A
2 T L V SI A 2 TH H T V Đ
3 H L S V A 3 V V A ABN CN
4 H TH CD T CN 4 Đ CN A T L
5 SH TH A T ABN 5 SH CD S SI L
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Lớp 10A22 Áp dụng từ ngày:09/09/2019 Lớp 10A23 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 A H 1 H T TD
2 T V 2 V T TD
3 T L TD 3 A
4 QP TD 4 QP
5 5
1 V L ABN TH S 1 V TH T CN TH
2 V L CN TH A 2 Đ CD T CN V
3 Đ H CN T A 3 A H V Đ L
4 Đ H CD V T 4 A H V T L
5 SH SI A V T 5 SH A SI ABN S

Lớp 10A24 Áp dụng từ ngày:09/09/2019
BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TD T V
2 TD T L
3 H A
4 QP
5
1 TH CD A T T
2 Đ TH A S V
3 L CN H L V
4 A SI H V ABN
5 SH Đ T V CN
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